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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh 
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015;
Căn cứ Kết luận số 11-KL/TW ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 101/TTr-SNN ngày 06 tháng 3 năm 2017, 
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 2017.
	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
	Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- BCĐTƯVSATTP;
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu VT, Mạnh KT, 20 bản, 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Lò Minh Hùng

	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH
Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
 (Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-UBND
 ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La)
––––––––––––––––––––––––––
[bookmark: _GoBack]I. MỤC TIÊU
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong tỉnh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phấn đấu sớm đạt mục tiêu: Tất cả thực phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh là thực phẩm an toàn.
II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT
- Các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư, liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn được rà soát, điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp và thị trường nông sản.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; thông tin về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn được tăng cường.
- Đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 15% so với năm 2016.
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP (xếp loại A,B) tăng 20% so với năm 2016.
- Tiếp tục phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm thủy sản an toàn
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP.
- Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.
- Xây dựng và ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
2. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Thông tin đầy đủ về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn trên Đài PTTH tỉnh, báo Sơn La… triển khai các chương trình: “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất Nông nghiệp Việt”, “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam, cho Thế giới”, “Địa chỉ xanh - Nông sản sạch”, “Chuỗi thực phẩm an toàn - Từ sản xuất đến bàn ăn”... 
3. Giám sát, thanh tra, kiểm tra
- Tổ chức lấy mẫu giám sát ATTP, tập trung vào thực phẩm nguy cơ cao, thực phẩm tươi sống (rau, quả, chè, thịt, thủy sản và các thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp nông sản thực phẩm không đảm bảo an toàn.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra và xử lý dứt điểm các cơ sở xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT. Đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết bảo đảm ATTP theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, tập trung vào cơ sở lưu thông buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.
- Tăng cường kiểm tra giám sát việc duy trì thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đối với các chuỗi sản xuất, cung ứng rau, quả, thịt, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vào các dịp cao điểm như Lễ, tết, tháng hành động vì an toàn thực phẩm theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo về vệ sinh, ATTP tỉnh.
- Tùy tình hình thực tế, có thể mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm. Khi công bố kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của Pháp luật về ATTP Thủ trưởng cơ quan kiểm tra có trách nhiệm gửi một bản sao kết luận thanh tra, kiểm tra đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tuyên truyền, giám sát.  
4. Tổ chức sản xuất kết nối với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn
- Triển khai hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La. 
- Tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất  với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn theo nội dung Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La.
5. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực 
- Đưa 03 Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản tại 03 huyện: Thuận Châu, Sốp Cộp, Bắc Yên đi vào hoạt động triển khai công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng làm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là về nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm quy định đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
(có Phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo)
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Theo dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2017.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và PTNT
a) Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này.
b) Định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.
2. Sở Công thương, Sở Y tế
Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tham gia phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng và thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo nội dung Kế hoạch này.
3. Sở Tài chính
Tham mưu với UBND tỉnh cân đối bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này.
4. UBND các huyện, thành phố
Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về ATTP; tham gia công tác giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản trong cộng đồng; tích cực đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, các sản phẩm nông lâm thủy sản mất ATTP trên địa bàn.
6. Đài PTTH Sơn La, Báo Sơn La, Đài TTTH huyện, thành phố
Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quảng bá, thông tin, tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch này./.

	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Lò Minh Hùng































































































































































































































Phụ lục
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM CAO ĐIỂM AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Nhiệm vụ
	Chủ trì
	Phối hợp
	Thời hạn
hoàn thành

	1
	Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm thủy sản an toàn
	
	
	

	a
	Xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường năng lực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
	Quý I năm 2017

	b
	Xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
	Quý II năm 2017

	2
	Tuyên truyền, phổ biến và thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm 
	

	a
	Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
	- Các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Quản lý chất lượng, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông (bao gồm hệ thống các trạm trực thuộc các đơn vị trên)
	- Đài PTTH tỉnh, Báo Sơn La, Đài TTTH huyện, thành phố.
- UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.
- Thành viên UBMTTQ Việt Nam các cấp.

	Trong năm

	b
	Thông tin đầy đủ về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn trên Đài PTTH tỉnh, báo Sơn La… triển khai các chương trình “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam, cho Thế giới”, “Địa chỉ xanh - Nông sản sạch”, “Chuỗi thực phẩm an toàn - Từ sản xuất đến bàn ăn”
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Sơn La;
- Đài TTTH huyện, thành phố. 
	Trong năm

	3
	Giám sát, kiểm tra, thanh tra
	
	
	

	a
	Tổ chức lấy mẫu giám sát ATTP, tập trung vào thực phẩm nguy cơ cao, thực phẩm tươi sống (rau, quả, chè, thịt, thủy sản và các thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp nông sản thực phẩm không đảm bảo an toàn.
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thúy sản 
	UBND xã, phường, thị trấn.
	Trong năm

	b
	Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra và xử lý dứt điểm các cơ sở xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT. Đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết bảo đảm ATTP theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT.
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
	- UBND xã, phường, thị trấn có cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra. 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Đại diện thành viên UBMTTQ cấp cơ sở. 
	Trong năm

	c
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Quản lý chất lượng, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- UBND xã, phường, thị trấn có cơ sở được kiểm tra; 
- Đại diện thành viên UBMTTQ cấp cơ sở.
	Trong năm

	d
	Tổ chức kiểm tra xếp loại, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ trong trồng trọt cây thực phẩm. Kiểm tra, kiểm soát ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
- UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở được kiểm tra.
	Trong năm

	đ
	Đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm. Kiểm tra, kiểm soát ATTP đối với thịt và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.
	

	e
	Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vào các dịp cao điểm như Lễ, tết, tháng hành động vì an toàn thực phẩm theo Kế hoạch của UBND tỉnh
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.
	Trong năm

	4
	Tổ chức sản xuất kết nối với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn
	
	

	a
	Triển khai hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	- UBND các huyện, thành phố
- Các sở, ngành liên quan.
- Công ty VinEco, TH true Milk; các doanh nghiệp, Tập đoàn, hệ thống siêu thị, cửa hàng nông sản trong và ngoài nước.
	Trong năm

	b
	Tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ, truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn theo nội dung Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	- UBND các huyện, thành phố.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công thương.
- Đài PTTH tỉnh, báo Sơn La
	Trong năm

	5
	Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực 
	
	
	

	a
	Đưa 03 Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản tại 03 huyện: Thuận Châu, Sốp Cộp, Bắc Yên đi vào hoạt động triển khai công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	UBND huyện: Thuận Châu, Bắc Yên, Sốp Cộp
	Trong năm

	b
	Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng làm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật; giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	- Các chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông;
- UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.
	Trong năm



